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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I –  NH: 2016-2017

Môn Sinh học – Khối 12 (Chọn tự nhiên)
Thời gian làm bài : 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)




Họ và tên học sinh : ……………………………… Lớp: ………... Số báo danh: ………………..
Câu 1: Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, trội hòan tòan.Menđen đã phát hiện ở thế hệ con lai F2:
A. Biểu hiện 2 kiểu hình với tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.

B. Biểu hiện 2 kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau 1 : 1.

C. Chỉ biểu hiện 1 trong 2 kiểu hình của bố hoặc mẹ.

D. Biểu hiện 3 kiểu hình  với tỉ lệ 1 : 2 : 1.

Câu 2: Phát biểu nào sai  khi nói về cặp Nhiễm sắc thể giới tính:

A. Đoạn không tương đồng chứa các gen đặc trưng cho từng NST.
B. Đàn ông thuộc giới dị giao tử, phụ nữ thuộcgiới đồng giao tử.
C. Đàn ông thuộc giới dị hợp tử, phụ nữ thuộcgiới đồng hơp tử.
D. Đoạn tương đồng chứa các lôcut gen giống nhau giữa 2 NST.
Câu 3: Biết 1 gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân ly độc lập và tổ hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AaBBDD x AaBbDd cho tỉ lệ kiểu hình trội về cả 3 cặp tính trạng là:

A. 9/64.
B. 12/16.
C. 27/36.
D. 27/64.

Câu 4: Ruồi giấm có 4 cặp NST. Có thể phát hiện được tối đa bao nhiêu nhóm gen liên kết?
A. 8.        B. 1.           C. 4.            D. 2.
Câu 5: Cơ thể mang kiểu gen AABbDdeeFf khi giảm phân cho số loại giao tử là:
A. 32.     B. 8.           C. 16.           D. 4.
Câu 6: Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con:

A. Alen.
B. Kiểu gen.
C. Kiểu hình.
D. Tính trạng.
Câu 7: Ở loại đậu thơm, sự có mặt của hai gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ, các kiểu gen khác chỉ có 1 trong 2 loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu trắng.  Cho F1 giao phấn với cây hoa trắng được thế hệ sau phân tính theo tỉ lệ 3 đỏ : 5 trắng. Kiểu gen của cây hoa trắng đem lai với F1 là:
A. AaBb.      B. Aabb.         C. aabb        D. aaBB.

Câu 8: Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A, a, B, b, D, d), chúng phân li độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20 cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm. Giao phấn giữa cây có kiểu gen cao nhất và kiểu gen thấp nhất, con của chúng sẽ có chiều cao:

A. 160cm.                                              B. 90cm.

C. Giữa cây cao nhất và thấp nhất.       D. 150cm.

Câu 9: Bảng sau đây cho biết một số thông tin về sự di truyền của các gen trong tế bào nhân thực của động vật lưỡng bội.

	Cột A
	Cột B

	1. Hai alen của một gen trên một cặp NST thường
	a. phân li độc lập, tổ hợp tự do trong quá trình giảm phân hình thành giao tử.

	2. Các gen nằm trong tế bào chất
	b. thường được sắp xếp theo một trật tự nhất định và di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết.

	3. Các alen lặn ở vùng không tương đồng của NST giới tính X
	c. thường không được phân chia đồng đều cho các tế bào con trong quá trình giảm phân.

	4. Các alen thuộc lôcut khác nhau trên các cặp NST khác nhau.
	d. phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân.

	5. Các cặp alen thuộc các lôcut khác nhau trên các cặp NST khác nhau.
	e. thường biểu hiện kiểu hình ở giới dị giao tử nhiều hơn ở giới đồng giao tử.


Trong các tổ hợp ghép đôi ở các phương án dưới đây, phương án nào đúng?

A. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c, 5-e.
B. 1-d, 2-c, 3-e, 4-b, 5-a.

C. 1-c, 2-d, 3-b, 4-a, 5-e.
D. 1-e, 2-d, 3-c, 4-b, 5-a.

Câu 10: Ở thế hệ xuất phát, một quần thể thực vật gồm 100% cây có kiểu gen Aa. Nếu cho tự thụ phấn nghiêm ngặt liên tiếp 3 thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen Aa của quần thể sẽ là :

A. 1/8.          B. 1/4.        C. 1/2.           D. 1/6.
Câu 11: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể đồng hợp tử về cả hai cặp gen đang xét?
A. AAbb.    B. AaBB.    C. AABb.      D. AaBb.

Câu 12: Quần thể là gì ?

A. Một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm xác định, có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ sau.

B. Một tập hợp cá thể khác loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm xác định, có khả năng giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau.

C. Một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống với nhau trong một khoảng thời gian xác định

D. Một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống với nhau  trong một khoảng không gian xác định

Câu 13: Định luật Hacdi - Vanbec chỉ đúng trong trường hợp:

1. Quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên.
2. Quần thể có nhiều kiểu gen, mỗi gen có nhiều alen tương ứng.
3. Các kiểu gen có sức sống và độ hữu thụ như nhau.
4. Không có chọn lọc và không phát sinh đột biến.
5. Không có sự di cư và nhập cư giữa các quần thể.
Chọn phương án đúng:
A. 1, 2, 3, 4.
B. 1, 2, 3, 5.
C. 1, 3, 4, 5.
D. 2, 3, 4, 5.

Câu 14: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây về F2 sai?

A. Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.

B. Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

C. Có 10 loại kiểu gen.

D. Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

Câu 15: Kiểu tác động qua lại của hai hay nhiều gen thuộc những lôcut khác nhau, làm xuất hiện một tính trạng mới gọi là:

A. Tác động bổ trợ.         B. Tác động át chế do gen lăn.

C. Tác động cộng gộp.    D. Tác động ác chế do gen trội.

Câu 16: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm:
- Thí nghiệm 1: Đem cây có kiểu gen AA trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì ra hoa đỏ, khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35oC thì ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì lại ra hoa đỏ.
- Thí nghiệm 2: Đem cây có kiểu gen aa trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC hay 35oC đều ra hoa trắng.
Trong các kết luận sau được rút ra khi phân tích kết quả của các thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết luận đúng? 
(1) Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến sự biểu hiện của kiểu gen AA.
(2) Cây có kiểu gen AA khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35oC ra hoa trắng. Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20oC thì lại ra hoa đỏ, điều này chứng tỏ bố mẹ không truyền cho con tính trạng đã hình thành sẵn.
(3) Nhiệt độ môi trường là 20oC hay 35oC không làm thay đổi sự biểu hiện của kiểu gen aa.
(4) Nhiệt độ cao làm cho alen quy định hoa đỏ bị đột biến thành alen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho alen quy định hoa trắng bị đột biến thành alen quy định hoa đỏ.
(5) Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường, kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
(6) Hiện tượng thay đổi màu hoa của cây có kiểu gen AA trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến).

A. 3.          B. 2.        C. 4.            D. 5.

Câu 17: Cho biết 1 gen qui định một tính trạng và gen trội là trội hòan tòan. Phép lai Dd x Dd cho ra đời con có:

A. 2 kiểu gen, 3 kiểu hình.      
B. 2 kiểu gen, 2 kiểu hình.
C. 3 kiểu gen, 3 kiểu hình.      
D. 3 kiểu gen, 2 kiểu hình.
Câu 18: Ở ruồi giấm, gen A: quy định tính trạng thân xám, a: thân đen, B: cánh dài, b: cánh cụt. Các gen cùng trên một cặp NST tương đồng. Tiến hành lai phân tích ruồi cái F1 dị hợp, F2 thu được 41% mình xám, cánh cụt; 41% mình đen, cánh dài; 9% mình xám, cánh dài; 9% mình đen cánh cụt. Kiểu gen của ruồi cái  F1 và tần số hoán vị gen 2f sẽ là:
A. Ab//aB, 2f= 9%.
B. Ab//aB, 2f = 18%. 

C. AB//ab, f = 18%.
D. AB//ab, f = 9%.
Câu 19: Di truyền liên kết với giới tính là sự di truyền của tính trạng:

A. Chỉ xuất hiện ở nam.
B. Chỉ xuất hiện ở nữ.
C. Trội xuất hiện ở nam còn lặn xuất hiện ở nữ.
D. Luôn gắn với giới tính.
Câu 20: Định luật Hacdi - Vanbec phản ánh:

A. Sự cân bằng di truyền trong quần thể.

B. Trạng thái động của quần thể.

C. Sự ổn định của tần số tương đối các alen trong quần thể.

D. Sự mất ổn định của tần số các alen trong quần thể.

Câu 21: Đặc điểm nào sau đây thể hiện quy luật di truyền của các gen ngoài nhân?
A. Bố di truyền tính trạng cho con trai.
B. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ.
C. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai.
D. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam, ít biểu hiện ở nữ.
Câu 22: Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số các alen theo một hướng xác định là:

A. Quá trình chọn lọc tự nhiên.
B. Quá trình đột biến.
C. Quá trình di – nhập gen.
D. Quá trình giao phối gần.
Câu 23: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên :

A. Thành phần kiểu gen của quần thể.
B. Vốn gen của quần thể.

C. Kiểu hình của quần thể.
D. Kiểu gen của quần thể.

Câu 24: Cho lai 2 thứ đậu thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng lai nhau, thu được F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm có 245 cây hoa đỏ và 190 cây hoa trắng. Quy luật di truyền chi phối tính trạng trên là:

A. Tương tác át chế do gen trội.
B. Tác động cộng gộp.

C. Tương tác bổ trợ.
D. Tương tác át chế do gen lặn.

Câu 25: Để cho các alen của 1 gen phân ly đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?
A. Số lượng cá thể con lai phải lớn.

B. Bố mẹ phải thuần chủng vê kiểu gen.

C. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

D. Qúa trình giảm phân xảy ra không bình thường.

Câu 26: Cho cá thể mang gen AabbDDEeFf tự thụ phấn thì số tổ hợp giao tử tối đa là:

A. 256.        B. 128.         C. 64.          D. 32.

Câu 27: Trong quá trình giảm phân ở 1 cơ thể có kiểu gen AB//ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số là 32%. Cho biết không xảy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử Ab là:

A. 24%.      B. 32%.     C. 16%.         D. 8%.

Câu 28: Bệnh mù màu đỏ - xanh lục ở người là do 1 gen lặn trên NST X quy định. Một phụ nữ bình thường, có bố bị mù màu, lấy người chồng bình thường. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này là con trai bị mù màu là bao nhiêu?
A. 0, 25.           B. 0, 5.
C. 0, 0.         D. 1
Câu 29: Ở người bạch tạng làm cho da trắng đồng thời lông trắng, mống mắt màu hồng được giải thích bằng quy luật di truyền:

A. Tương tác át chế do gen trội.  B. Tương tác bổ trợ.

C. Tác động cộng gộp.                D. Gen đa hiệu.

Câu 30: Trong Luật hôn nhân và gia đình có điều “Cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống gần gũi”. Cơ sở di truyền học của điều luật này là: Khi những người có quan hệ huyết thống kết hôn nhau thì:

A. Quá trình giảm phân ở bố và mẹ bị rối lọan làm xuất hiện các đột biến nhiễm sắc thể.
B. Các gen lặn có hại có thể được biểu hiện làm cho con cháu của họ có sức sống kém.
C. Quá trình nguyên phân ở bố và mẹ bị rối lọan làm xuất hiện các đột biến xôma.
D. Các gen trội có hại có thể được biểu hiện làm cho con cháu của họ có sức sống kém.
Câu 31: Ở người, khi nói về sự di truyền của alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X, trong trường hợp không xảy ra đột biến và mỗi gen quy định một tính trạng, phát biểu nào sau đây sai?

A. Alen của bố được truyền cho tất cả các con gái.

B. Con trai chỉ mang một alen lặn đã biểu hiện thành kiểu hình.

C. Đời con có thể có sự phân li kiểu hình khác nhau ở hai giới.

D. Con trai chỉ nhận gen từ mẹ, con gái chỉ nhận gen từ bố.

Câu 32: Trong trường hợp nào thì có sự di truyền liên kết?

A. Các gen trội là trội hòan tòan, cùng qui định 1 loại tính trạng.

B. Các gen trội là trội hòan tòan, nhưng  qui định các loại tính trạng khác nhau.

C. Các gen qui định các tính trạng đang xét nằm gần nhau trên cùng 1 NST.

D. Các tính trạng đang xét luôn luôn biểu hiện cùng với nhau trong các thế hệ lai.

Câu 33: Cho cá thể dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn trong trường hợp các gen phân ly độc lập, tác động riêng rẽ và trội – lặn hoàn toàn. Kết quả thu được gồm:
A. 9 kiểu gen, 2 kiểu hình. 

B. 9 kiểu gen, 4 kiểu hình.

C. 7 kiểu gen, 4 kiểu hình.
D. 9 kiểu gen, 3 kiểu hình.

Câu 34: Câu 1 Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:
1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết
2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.
3. Tạo các dòng thuần chủng.
4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai
Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:

A. 1, 2, 3, 4.
B. 2, 1, 3, 4.
C. 2, 3, 4, 1.
D. 3, 2, 4, 1.

Câu 35: Nội dung của quy luật phân li độc lập của Menđen:

A. Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li cùng nhau trong quá trình hình thành giao tử.
B. Các cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng phân li cùng nhau trong quá trình hình thành giao tử.
C. Các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp nhân tố di truyền quy định một tính trạng phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
Câu 36: Ở mèo, gen B quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen b quy định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do B trội không hoàn toàn. Mẹ tam thể  X  bố đen, màu lông của mèo con là:
A. Mèo ♀ 100% tam thể, mèo ♂ 1 đen : 1 hung.
B. Mèo ♀ 1 đen : 1 tam thể, mèo ♂1 đen : 1 hung.
C. Mèo ♀ 1 đen : 1 tam thể, mèo ♂100% hung.
D. Mèo ♀ 1 đen : 1 tam thể, mèo  ♂ 100% đen.
Câu 37: Cơ thể có kiểu gen AaDdEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử:

A. 6.       B. 12       C. 16.
     D. 8.
Câu 38: Số thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:
A. Quần thể tự phối.           
B. Quần thể giao phối gần.

C. Quần thể giao phối có chọn lựa.
D. Quần thể ngẫu phối.
Câu 39: Quần thể sinh vật có thành phần kiểu gen nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?
A. 0,1AA : 0,4Aa : 0,5aa.   
B. 100%Aa.

C. 0,6AA : 0,4aa.                
D. 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa.

Câu 40: Câu nào sai khi nói về số lượng nhóm gen liên kết?

A. Số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong giao tử của loài.
B. Số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong bộ đơn bội của loài.
C. Số nhóm gen liên kết thường bằng số cặp NST trong bộ lưỡng bội của loài.
D. Số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong bộ lưỡng bội của loài.
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Họ và tên học sinh : ……………………………… Lớp: ………... Số báo danh: ………………..
Câu 1: Bệnh nào sau đây là do gen lặn di truyền liên kềt với giời tính qui định?
A. Mù màu.                                            
B. Bạch tạng.
C. Thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm.   
D. Điếc di truyền
Câu 2: Một đứa bé gái sinh ra mắc bệnh mù màu  XaXa  . Hỏi ai đã di truyền gen cho nó?
A. Cả bố và mẹ.                   B. Mẹ đứa trẻ.
C. Bố đứa trẻ.                      D. Ông nội và ông ngoại
Câu 3: Hiện tượng hoán vị gen có ý nghĩa gì?

A. Giải thích hiện tượng nhiều gen chi phối 1 tính trạng.

B. Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp.

C. Hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

D. Giải thích sự phân li độc lập của các gen.

Câu 4: Tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng:

A. Tỉ lệ giữa số kiểu gen đồng hợp  trên tổng số kiểu gen của quần thể.

B. Tỉ lệ giữa các alen đó trên tổng số alen của quần thể đó.

C. Tỉ lệ giữa các giao tử mang alen đó trên tổng số giao tử do quần thể tạo ra.

D. Tỉ lệ giữa số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể có trong quần thể.

Câu 5: Di truyền liên kết với giới tính là sự di truyền của tính trạng:

A. Chỉ xuất hiện ở nam.
B. Trội xuất hiện ở nam còn lặn xuất hiện ở nữ.
C. Chỉ xuất hiện ở nữ.                 
D. Luôn gắn với giới tính.
Câu 6: Kiểu tác động qua lại của hai hay nhiều gen thuộc những lôcut khác nhau, làm xuất hiện một tính trạng mới gọi là:
A. Tác động ác chế do gen trội.       
B. Tác động cộng gộp.

C. Tác động át chế do gen lăn.        
D. Tác động bổ trợ.

Câu 7: Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân ly độc lập là:

A. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

B. Giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản theo lối giao phối.

C. Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú cung cấp cho chọn giống.

D. Cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hoá quan trọng của sinh giới.

Câu 8: Cơ thể có kiểu gen AaDdEe qua giảm phân sẽ cho số loại giao tử:
A. 12.              B. 16.              C. 8.              D. 6.
Câu 9: Điều nào dưới đây về quần thể là không đúng ?

A. Quần thể có thành phần kiểu gen đặc trưng và ổn định.

B. Quần thể là 1 cộng đồng có lịch sử phát triển chung.

C. Quần thể là đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.

D. Quần thể là 1 tập hợp ngẫu nhiên và nhất thời các cá thể.

Câu 10: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tạo nên

A. Kiểu hình của quần thể.         
B. Kiểu gen của quần thể.

C. Vốn gen của quần thể.   
D. Thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 11: Ở mèo, gen B quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen b quy định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do B trội không hoàn toàn. Mẹ tam thể  X  bố đen, màu lông của mèo con là:
A. Mèo ♀ 100% tam thể, mèo ♂ 1 đen : 1 hung.
B. Mèo ♀ 1 đen : 1 tam thể, mèo ♂1 đen : 1 hung.
C. Mèo ♀ 1 đen : 1 tam thể, mèo ♂100% hung.
D. Mèo ♀ 1 đen : 1 tam thể, mèo  ♂ 100% đen.
Câu 12: Nhân tố làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số các alen theo một hướng xác định là:

A. Quá trình chọn lọc tự nhiên.   
B. Quá trình di – nhập gen.

C. Quá trình giao phối gần.         
D. Quá trình đột biến.

Câu 13: Quần thể là gì ?

A. Một tập hợp cá thể khác loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm xác định, có khả năng giao phối với nhau tạo ra thế hệ sau.

B. Một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm xác định, có khả năng giao phối tạo ra thế hệ sau.

C. Một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống với nhau trong một khoảng thời gian xác định

D. Một tập hợp cá thể cùng loài, chung sống với nhau  trong một khoảng không gian xác định

Câu 14: Định luật Hacdi - Vanbec chỉ đúng trong trường hợp:
1. Quần thể có số lượng cá thể lớn, giao phối ngẫu nhiên.
2. Quần thể có nhiều kiểu gen, mỗi gen có nhiều alen tương ứng.
3. Các kiểu gen có sức sống và độ hữu thụ như nhau.
4. Không có chọn lọc và không phát sinh đột biến.
5. Không có sự di cư và nhập cư giữa các quần thể.
Chọn phương án đúng:
A. 1, 2, 3, 4.      B. 1, 2, 3, 5.       
C. 1, 3, 4, 5.     D. 2, 3, 4, 5.

Câu 15: Phát biểu nào sai  khi nói về cặp Nhiễm sắc thể giới tính:

A. Đoạn tương đồng chứa các lôcut gen giống nhau giữa 2 NST.
B. Đàn ông thuộc giới dị hợp tử, phụ nữ thuộcgiới đồng hơp tử.
C. Đoạn không tương đồng chứa các gen đặc trưng cho từng NST.
D. Đàn ông thuộc giới dị giao tử, phụ nữ thuộcgiới đồng giao tử.
Câu 16: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền:  0,4AA:  0,4Aa : 0,2aa.   Tần số tương đối các alen A, a của quần thể trên là:

A. A : a = 0,5 : 0,5.
B. A : a = 0,6 : 0,4.
C. A : a = 0,8 : 0,2.
D. A : a = 0,4 : 0,6.
Câu 17: Đối với các loài sinh sản hữu tính, bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con:
A. Tính trạng.    B. Kiểu gen.    C. Kiểu hình.     D. Alen.
Câu 18: Ruồi giấm có 4 cặp NST. Có thể phát hiện được tối đa bao nhiêu nhóm gen liên kết?

A. 1.              B. 2.             C. 8.           D. 4.

Câu 19: Điểm nào không đúng đối với quần thể tự phối qua các thế hệ ?

A. Tần số các alen không đổi. 
B. Thành phần kiểu gen không đổi.

C. Tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần.       
D. Tỉ lệ dị hợp tử giảm dần.

Câu 20: P thuần chủng, dị hợp n cặp gen, phân ly độc lập, mỗi gen tác động lên một tính trạng, thì sự phân ly về kiểu hình ở F2 sẽ là một biến dạng của biểu thức:

A. (3 + 1)n.           B. (3: 1)n.         
C. 9: 3: 3: 1.         D. (3: 1)2.

Câu 21: Khi cho tạp giao những cây bí quả dẹt của F1 thì F2 thu được: 9 quả dẹt : 6 quả tròn : 1 quả dài. Quy luật di truyền chi phối tính trạng trên là:
A. tác động cộng gộp.        
B. tương tác át chế do gen trội.

C. tương tác bổ trợ.            
D. tương tác át chế do gen lặn.

Câu 22: Cho biết 1 gen qui định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân ly độc lập và tổ hợp tự do. Theo lý thuyết, phép lai AABb x aabb cho đời con có:

A. 2 kiểu gen, 3 kiểu hình.        
B. 3 kiểu gen, 3 kiểu hình.

C. 2 kiểu gen, 2 kiểu hình.      
D. 2 kiểu gen, 1 kiểu hình.

Câu 23: Đặc điểm nào sau đây thể hiện qui luật di truyền của các gen ngoài nhân?
A. Tính trạng luôn di truyền theo dòng mẹ.
B. Tính trạng biểu hiện chủ yếu ở nam, ít biểu hiện ở nữ.
C. Mẹ di truyền tính trạng cho con trai.
D. Bố di truyền tính trạng cho con trai.
Câu 24: Để cho các alen của 1 gen phân ly đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì?
A. Số lượng cá thể con lai phải lớn.

B. Bố mẹ phải thuần chủng về kiểu gen .

C. Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.

D. Quá trình giảm phân xảy ra không bình thường

Câu 25: Khi đem lai các cá thể thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản, trội hoàm toàn, Menđen đã phát hiện ở thế hệ con lai F2:
A. Chỉ biểu hiện 1 trong 2 kiểu hình của bố hoặc mẹ.

B. Biểu hiện 2 kiểu hình với tỉ lệ trung bình 3 trội: 1 lặn.

C. Biểu hiện 3 kiểu hình  với tỉ lệ 1 : 2 : 1.

D. Biểu hiện 2 kiểu hình với tỉ lệ bằng nhau 1 : 1.

Câu 26: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm:
1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết
2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F1,F2,F3.
3. Tạo các dòng thuần chủng.
4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai
Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:
A. 2, 3, 4, 1.       B. 1, 2, 3, 4.     C. 3, 2, 4, 1.   D. 2, 1, 3, 4.

Câu 27: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1?

A. AaBb × aabb.
B. Aabb × Aabb.

C. AaBb × AaBb.
D. AaBB × aabb.

Câu 28: Cho biết 1 gen qui định một tính trạng và gen trội là trội hòan tòan. Phép lai Dd x Dd cho rađời con có:

A. 2 kiểu gen, 3 kiểu hình.      B. 2 kiểu gen, 2 kiểu hình.

C. 3 kiểu gen, 3 kiểu hình.        D. 3 kiểu gen, 2 kiểu hình.
Câu 29: Điều kiện quan trọng nhất để định luật Hacdi - Vanbec nghiệm đúng là:

A. Quần thể giao phối ngẫu nhiên.     B. Không có đột biến.

C. Quần thể có số lượng cá thể lớn.   D. Không có chọn lọc.

Câu 30: Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA ; 480 cá thể có kiểu gen Aa và 600 cá thể có kiểu gen aa.  Hãy tính tần số các alen A và a trong quần thể.  Quần thể có cân bằng về thành phần kiểu gen hay không?

A. A = 0,3 ; a = 0,7 ;  quần thể chưa cân bằng.
B. A = 0,3 ; a = 0,7 ; quần thể cân bằng.
C. A = 0,7 ; a = 0,3 ; quần thể cân bằng.
D. A = 0,7 ; a = 0,3 ; quần thể chưa cân bằng.
Câu 31: Trong Luật hôn nhân và gia đình có điều “Cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống gần gũi”. Cơ sở di truyền học của điều luật này là: Khi những người có quan hệ huyết thống kết hôn nhau thì
A. Quá trình giảm phân ở bố và mẹ bị rối lọan làm xuất hiện các đột biến nhiễm sắc thể.
B. Các gen lặn có hại có thể được biểu hiện làm cho con cháu của họ có sức sống kém.
C. Quá trình nguyên phân ở bố và mẹ bị rối lọan làm xuất hiện các đột biến xôma.
D. Các gen trội có hại có thể được biểu hiện làm cho con cháu của họ có sức sống kém.
Câu 32: Ở cà chua D: quả đỏ, d: quả vàng. Để F1 thu được 100% cà chua quả đỏ. Kiểu gen của P là:
1. Dd x dd     2. DD x dd


3. DD x DD     4. DD x Dd
5.Dd x Dd. 

Tổ hợp đúng là:

A. 2, 3, 4.     B. 1, 2, 3.      C. 1, 3, 4.        D. 3, 4, 5
Câu 33: Trường hợp nào thì có sự di truyền liên kết?
A. Các gen trội là trội hoàn toàn, cùng quy định 1 loại tính trạng.

B. Các gen trội là trội hoàn toàn nhưng  qui định các loại tính trạng khác nhau.

C. Các tính trạng đang xét luôn luôn biểu hiện cùng với nhau trong các thế hệ lai.

D. Các gen quy định các tính trạng đang xét nằm gần nhau trên cùng 1 NST.

Câu 34: Ở người bạch tạng làm cho da trắng đồng thời lông trắng, mống mắt màu hồng được giải thích bằng quy luật di truyền:
A. Gen đa hiệu.                 
B. Tương tác át chế do gen trội.

C. Tác động cộng gộp.     
D. Tương tác bổ trợ.

Câu 35: Ở thế hệ xuất phát, một quần thể thực vật gồm 100% cây có kiểu gen Aa. Nếu cho tự thụ phấn nghiêm ngặt liên tiếp 3 thế hệ thì tỉ lệ kiểu gen Aa của quần thể sẽ là :

A. 1/6.            B. 1/8.             C. 1/2.            D. 1/4.
Câu 36: Nội dung của qui luật phân li độc lập của Menđen:

A. Các cặp nhân tố di truyền qui định các tính trạng khác nhau phân li cùng nhau trong quá trình hình thành giao tử.
B. Các cặp nhân tố di truyền qui định một tính trạng phân li cùng nhau trong quá trình hình thành giao tử.
C. Các cặp nhân tố di truyền qui định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
D. Các cặp nhân tố di truyền qui định một tính trạng phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
Câu 37: Biết 1 gen qui định 1 tính trạng, các gen nằm trên NST thường, và sự biểu hiện của gen không chịu ảnh hưởng của môi trường. Tính trạng lặn là tính trạng được biểu hiện ở cơ thể có kiểu gen:

A. Đồng hợp trội và dị hợp.      B. Dị hợp.

C. Đồng hợp lặn.                      D. Đồng hợp trội.

Câu 38: Định luật Hacdi - Vanbec phản ánh:

A. Sự cân bằng di truyền trong quần thể.

B. Trạng thái động của quần thể.

C. Sự ổn định của tần số tương đối các alen trong quần thể.

D. Sự mất ổn định của tần số các alen trong quần thể.

Câu 39: Câu nào sai khi nói về số lượng nhóm gen liên kết?

A. Số nhóm gen liên kết thường bằng số cặp  NST trong bộ lưỡng bội của loài.
B. Số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong giao tử của loài.
C. Số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong bộ đơn bội của loài.
D. Số nhóm gen liên kết thường bằng số NST trong bộ lưỡng bội của loài.
Câu 40: Số thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng biểu hiện rõ nhất ở:

A. Quần thể tự phối.                
B. Quần thể giao phối có chọn lựa.

C. Quần thể giao phối gần.      
D. Quần thể ngẫu phối.

----------- HẾT ----------
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